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KẾ HOẠCH DẠY HỌC 2 BUỔI/NGÀY
NĂM HỌC 2021-2022
Căn cứ vào thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, áp dụng đối với lớp 1, 2, 4 năm học 2021-2022 (từ 25/4/2022);

Căn cứ vào Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 của Trường Tiểu học Phú Thọ; 
Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đến cuối năm học sau thời gian dạy học trực tuyến và phòng chống dịch bệnh Covid-19;

Căn cứ vào tình hình thực tế của trường, Trường Tiểu học Phú Thọ lập kế hoạch thực hiện dạy học 2 buổi/ ngày (từ 25/4/2022) như sau:
I. Mục đích
- Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018.
- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.
  II. Tình hình đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất
1. Đội ngũ giáo viên
Hiện nay trường có 68 cán bộ giáo viên, công nhân viên trong đó:
- Giáo viên dạy lớp: 38 giáo viên, chia thành 5 tổ theo 5 khối lớp; cụ thể như sau:
+ Khối 1: 8 lớp              + Khối 2: 8 lớp                  + Khối 3: 7 lớp

+ Khối 4: 8 lớp              + Khối 5: 7 lớp


- Giáo viên bộ môn: 15 giáo viên: Chia làm 2 tổ, trong đó Tổ Tiếng Anh – Tin học có: 5 GV Tiếng Anh,  2 giáo viên Tin học; Tổ Âm nhạc – Mĩ thuật – Thể dục có: 2 giáo viên Âm nhạc, 2 giáo viên Mĩ thuật,  4 giáo viên Giáo dục Thể chất. 
    2. Cơ sở vật chất
    
- Trường có 35 phòng học, có 3 phòng máy, có 1 phòng dạy Mĩ thuật, 1 phòng dạy Tiếng Anh, 1 phòng dạy Âm nhạc. 

- Phòng học được xây dựng, sửa chữa, cải tạo mới (cơ sở chính).
    3.  Hình thức tổ chức
- Trường có 38 lớp với 1511 học sinh, chia thành 2 buổi học:
   + 2 buổi/ ngày gồm các khối lớp: 1, 2, 4 (24 phòng học, cơ sở chính).
   + 1 buổi/ ngày gồm khối lớp: 3 (4 phòng học, sáng 4 lớp, chiều 3 lớp, cơ sở Dốc Chùa) và khối lớp 5 (7 phòng học buổi sáng tại cơ sở chính).
- Khối 1, 2, 4  học buổi 2 từ ngày 25/4/2022.
        - Tổ chức học theo thời khóa biểu linh hoạt vào đầu học kì II đối với lớp 1; vào đầu HKI đối với các lớp 2, 4, 5.
4. Phân công nhiệm vụ từng thành viên trong hoạt động 2 buổi/ ngày
4.1. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm  – hiệu trưởng: Phụ trách chung chỉ đạo toàn diện, chỉ đạo các cá nhân, các bộ phận liên quan phụ trách hỗ trợ trong quá trình tổ chức công tác dạy học 2 buổi/ ngày. Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy  học 2 buổi/ ngày.
4.2. Bà Nguyễn Thị Tuyết - Phó Hiệu trưởng: Cùng cô Nguyễn Thị Thu Nguyệt, phối hợp với các tổ khối trưởng xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ ngày cho khối lớp 4; triển khai thực hiện kế hoạch dạy học 2 buổi/ ngày và kiểm tra, giám sát việc dạy học 2 buổi/ ngày của GV khối 4. 
4.3. Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt - Phó Hiệu trưởng: Phối hợp với các tổ khối trưởng xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ ngày cho khối lớp 1, 2; triển khai thực hiện kế hoạch dạy học 2 buổi/ ngày và kiểm tra, giám sát việc dạy học 2 buổi/ ngày của GV khối lớp 1, 2. 

4.4. Giáo viên chủ nhiệm các lớp và GV bộ môn: Xây dựng kế hoạch bài dạy 2 buổi/ ngày. Thực hiện dạy học 2 buổi/ ngày theo quy định.
    5. Phương pháp 

· Dựa vào nội dung mỗi tiết học mà giáo viên có thể lựa chọn phương pháp phù hợp với đối tượng học sinh nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo, phẩm chất, năng lực của học sinh.

· Giáo viên tổ chức các hoạt động giảng dạy và giáo dục một cách đa dạng, linh hoạt, hấp dẫn phù hợp với đặc điểm tâm lí của học sinh nhằm phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh. 

· Kiểm tra hàng tuần, hàng tháng, cuối học kỳ để đánh giá sự tiến bộ của học sinh cũng như đánh giá công tác bồi dưỡng, phụ đạo của giáo viên.
  6. Tài liệu

Lớp 1:

- Sách giáo khoa 8 môn theo chương trình GDPT 2018 và Tiếng Anh.
- Vở Tập viết lớp 1 theo chương trình GDPT 2018.

- Các dạng Toán – Tiếng Việt – Tiếng Anh: ôn tập, phụ đạo học sinh.
Lớp 2:

- Sách giáo khoa 8 môn theo chương trình GDPT 2018 và Tiếng Anh.
- Vở Tập viết lớp 2 theo chương trình GDPT 2018.

- Các dạng Toán – Tiếng Việt – Tiếng Anh: ôn tập, phụ đạo học sinh.

Lớp 4:

- Sách giáo khoa 8 môn theo chương trình GDPT 2006 và Tiếng Anh.

- Các dạng Toán – Tiếng Việt – Tiếng Anh: ôn tập, phụ đạo học sinh; nâng cao phát triển tư duy học sinh (Sách Thực hành Toán và Tiếng Việt). 
 III. Thời gian thực hiện

Từ ngày 25/4/2022 đến hết năm học.

Thời gian vào học buổi 2 (chiều): 
+ 13h40 đến 16h: khối 1, 2
+ 13h40 đến 16h10: khối 4
 IV. Lịch dạy cụ thể: (Theo thời khóa biểu, PHT xếp lịch dạy cụ thể)
 V. Dự trù kinh phí: 
- Lớp 1, 2: Không có; thực hiện dạy và học theo quy định (chương trình GDPT 2018).
- Lớp 4: 
+ Thu theo thỏa thuận 100.000đ/ 1 hs/ 1 tháng; thực hiện dạy và học theo quy định (chương trình GDPT 2006), thực hiện đúng nguyên tắc thu đủ bù chi.
+ Thời gian: Từ 25/4/2022 đến 27/5/2022: thu 1 tháng.

+ Hình thức thu:  thu 1 lần. 

+ Thời gian thực hiện thu: từ ngày 25/4/2022 (hoặc sau ngày họp Ban Đại diện CMHS) đến ngày 10/5/2022, bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt: tùy vào điều kiện của phụ huynh.
- Chi: Thu bao nhiêu, chi bấy nhiêu theo tỷ lệ: 

* Phương án xây dựng định mức thu: 

- Số học sinh lớp 1, 2, 4 tham gia học lớp 2 buổi/ngày: 925 học sinh

- Số học sinh lớp 4 học 2 buổi/ngày: 325
          Ước thu: 300 học sinh

          Miễn giảm, thất thu: 25 học sinh 

-  Tiền 1 tiết dạy buổi 2 của GV tương ứng với 1 tiết dạy thừa giờ (có hệ số 1,86 và PC ưu đãi 35%) của GV = 56.309 đồng/tiết.

-  Số tiết bình quân/GV dạy buổi thứ 2/tháng = 57 tiết/tháng

   Số tiền bình quân GV hưởng dạy buổi 2 = Tiền dạy 1 tiết buổi 2 x Số tiết BQ của GV dạy buổi 2/tháng







     = 56.500 đ/tiết  x 57 tiết  







     = 3.220.500 đồng

          Số tiền chi cho GV dạy buổi 2/tháng = Số GV dạy lớp buổi 2 x Số tiền bình quân GV hưởng/tháng

                                                                     =  8 GV x 3.220.500 đ/GV/tháng







       =  25.764.000 đồng

         Tổng thu /tháng  = 300 x 100.000đ/tháng 

                                    = 30.000.000 đồng 

          Tỉ lệ % chi cho GV /tổng thu = (Số tiền chi GV dạy buổi   : Tổng thu) x 100%

                                                    = (25.764.000: 30.000.000) x 100% 

                                                    = 85.88%


Nội dung thoản thuận chi :






-  Chi 86% cho giáo viên trực tiếp dạy lớp tổ chức dạy buổi thứ 2.



- Còn lại 14% chi cho các hoạt động :
+ Chi tối đa 5% hỗ trợ công tác quản lý dạy học 2 buổi/ngày (đối tưởng hưởng gồm 3 Ban giám hiệu, Thủ quỹ, kế toán).
+ Hoạt động tu sửa CSVC phòng học, nhà vệ sinh học sinh; chi phí điện, nước, vệ sinh phí phục vụ trực tiếp công tác dạy buổi thứ 2 của trường.
- Thời gian: Từ 25/4/2022 đến 27/5/2022: thu 1 tháng.
- Đối với các tháng không thực hiện đủ tháng như: Thu - chi theo tuần thực học.
    Trên đây là kế hoạch thực hiện dạy học 2 buổi/ngày của Trường Tiểu học Phú Thọ. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì khó khăn, vướng mắc trường xin ý kiến của Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Dầu Một giải quyết, giúp đỡ./.
Nơi nhận:                                                                      HIỆU TRƯỞNG
- PGDĐT TPTDM;
- Đảng ủy phường Phú Thọ;

- UBND phường Phú Thọ;
- CB, GV, NV, PH, HS (website); 

- BGH;
- KT;

- Lưu: VT.                                                                      Nguyễn Thị Thanh Tâm
- Lớp 4, 5: 

+ Thu theo thỏa thuận 100.000đ/ 1 hs/ 1 tháng; thực hiện dạy và học theo quy định (chương trình GDPT 2006).

+ Đối với các tháng không thực hiện đủ tháng như: tháng 8 (thu 2 tuần), tháng Tết (thu 2 tuần) và tháng 5 (thu 3 tuần): thu theo tuần thực học.
- Chi: Thu bao nhiêu, chi bấy nhiêu theo tỷ lệ: 

+ Chi tối thiểu 80% cho GV trực tiếp giảng dạy buổi thứ 2.

+ Còn lại chi tối đa 5% hỗ trợ công tác quản lý dạy buổi thứ 2; chi hỗ trợ CSVC, hoạt động điện, nước, vệ sinh phí phục vụ trực tiếp công tác dạy học buổi thứ 2 của HS.

+ Đối với các tháng không thực hiện đủ tháng như: tháng 8 (thu 2 tuần), tháng Tết (thu 2 tuần) và tháng 5 (thu 3 tuần): chi theo tuần thực học.

